GV : NGUYỄN VĂN THƯỞNG 2022

ĐỀ ÔN LUYỆN GIƯÃ HKII – SỐ 5 (60’)(TUẦN 26)
Phần I: Đọc – hiểu văn bản (6,0 điểm)

                 Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

(I)Ước mơ thì đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được.(1)Hơn nữa, có thể là những điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình. .(2)
(II)Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này sẽ trở thành ngôi sao đá bóng thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo. .(1) Một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra được ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không.(2) Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc riêng bạn, nó như là đôi cánh nâng bạn bay lên khỏi giới hạn chật hẹp của cuộc đời... (3)
                                                                   ( Nguyễn Nhật Ánh, Tôi là Bêtô)

1.Trong VB trên, tác giả đã đưa ra quan điểm, cách nhìn nhận về điều gì? Chỉ ra một câu văn bất kì cho thấy cách nhìn nhận đó.

2.Thông điệp em nhận được từ nội dung, ý nghĩa VB trên?

3. Hãy nêu ý kiến của em về việc “sống mà không có ước mơ”. Theo em phải làm gì để biến ước mơ thành hiện thực.

4. Tìm và gọi tên một biện pháp tu từ có trong VB và cho biết nét đặc sắc của việc sử dụng phép tu từ đó.

5. Xác định TP khởi ngữ và các phép liên kết câu có trong đoạn văn.
Phần II: Làm văn (4,0 điểm )

           Phân tích khổ thơ thứ  hai bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương  để thấy được sự vận động của mạch cảm xúc và sức lan tỏa của cảm xúc đối với mỗi người hôm nay.

...............................................
GỢI Ý ĐỀ ÔN LUYỆN GIƯÃ HKII – SỐ 5
Phần I: Đọc – hiểu văn bản
1. - Trong VB trên, tác giả đã đưa ra quan điểm, cách nhìn nhận về viêc môi người phải có ước mơ tốt đẹp cho riêng minh.
- Câu văn cho thấy cách nhìn nhận đó:  Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc riêng bạn, nó như là đôi cánh nâng bạn bay lên khỏi giới hạn chật hẹp của cuộc đời.

2. Thông điệp em nhận được từ nội dung, ý nghĩa VB trên: mỗi người phải có ước mơ tốt đẹp cho riêng minh và bản thân phải có sự quyết tâm, cố gắng để thực hiện ước mơ đó.

3. ý kiến của em về việc “sống mà không có ước mơ :

 Vd - Sống mà không có ước mơ, cuộc sống sẽ tẻ nhạt, không mục đích
       - Sống mà không có ước mơ bản thân không phát triển, không làm được việc gì lớn lao…
Để biến ước mơ thành hiện thực em cần phải:

Vd  - Học tập tích cực để tích lũy tri thức nuôi dưỡng ước mơ tốt đẹp cho riêng mình
       - Dám ước mơ và quyết tâm thực hiện ước mơ
4.  - Biện pháp tu từ có trong VB:

+ Tên gọi BPTT: so sánh

+ Minh chứng : nó như là đôi cánh
- Nét đặc sắc của việc sử dụng phép tu từ đó ( Tác dụng)

+ Tác dụng của BPTT

+ Ý nghĩa của minh chứng

5. - Xác định TP khởi ngữ: Ước mơ thì đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được.                        KN

- Các phép liên kết câu có trong đoạn văn:

+ Phép nối : Hơn nữa ( Câu 2- đoạn I)

+ Phép lặp: ước mơ ( Câu 2- Câu 1 - đoạn II)

+ Phép thế : nó( Câu 3- đoạn II) - ước mơ ( Câu 2 - đoạn II)

Phần II: Làm văn (4,0 điểm )

1/ Mở baì   
Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam – đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Người ra đi năm 1969, để lại biết bao nỗi thương nhớ và xót xa cho Tổ quốc. Có nhiều nhà thơ đã viết bài thơ tưởng nhớ về Bác, và “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương là một trong những bài thơ xuất sắc nhất. Chúng ta hãy cùng đến với bài thơ để cảm nhận được cảm xúc ấy.

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt
….
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”.
Năm 1976, sau ngày đất nước ta được hoàn toàn giải phóng, lăng Bác được khánh thành. Nhà thơ Viễn Phương từ miền Nam đã ra thăm lăng Bác. Cảm xúc dâng trào, nhà thơ đã làm một bài thơ như một lời bộc bạch chân tình của hàng triệu người con miền Nam với Bác. Đây là một bài thơ đặc sắc, giàu ý nghĩa, làm cho người đọc xúc động.
2/Thân bài   
Tổng
      Nghệ thuật: Bài thơ được viết theo thể thơ 8 chữ, mang giọng điệu thành kính, trang nghiêm, mà cũng thiết tha, sâu lắng. Những lời thơ chân thành và chứa chan cảm xúc. Đặc biệt là hệ thống hình ảnh ẩn dụ đặc sắc và kết cấu vô cùng chặt chẽ. Mạch cảm xúc của bài thơ vận động theo trình tự cuộc viếng lăng

        Nội dung: Cả bài thơ là lời ngợi ca Hồ Chí Minh- Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đồng thời nói lên niềm kính yêu, lòng biết ơn Bác vô hạn và nỗi xót xa đau đớn trước sự ra đi của Bác. Đó không chỉ là tiếng lòng của nhà thơ mà còn là tình cảm của biết bao người con miền Nam với Bác.
Phân
KHỔ THƠ 4:
Cuối cùng dẫu thương tiếc Bác đến mấy, cũng đến lúc phải rời lăng Bác để ra về. Khổ thơ cuối như một lời từ biệt đầy xúc động:

“Mai về miền Nam thương trào nước mắt”
Ngày mai phải rời xa Bác rồi. Một tiếng “thương” của miền Nam lại vang lên, gợi về miền đất xa xôi của Tổ quốc, một nơi từng có vị trí sâu sắc trong trái tim người. Một tiếng “thương” ấy là yêu, là biết ơn, là kính trọng cuộc đời cao thượng, vĩ đại của Người. Đó là tiếng thương của nỗi đau xót khi mất Bác. Thương Bác lắm, nước mắt trào ra, thật đúng là tình thương của người Việt Nam, vô bờ bến và rất thật.

“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
Cùng với nỗi niềm yêu thương vô hạn, tác giả nói lên muôn vàn lời tự nguyện. Điệp ngữ “muốn làm” khẳng định mạnh mẽ những ước nguyện ấy. Ước chi ta có thể biến hình thành những gì thân yêu quanh nơi Bác ngủ để mãi mãi được chiêm ngưỡng Bác, cuộc đời và tâm hồn của Bác, để bày tỏ lòng ta với Bác. Một “con chim” nhỏ góp tiếng hót làm vui những bình minh của Bác, một” đóa hoa” góp mùi hương làm thơm không gian quanh Bác hay một “cây tre” trong hàng tre xanh xanh Việt Nam tỏa bóng mát dịu dàng quê hương của Bác, tất cả đều làm Bác vui và ngủ an giấc hơn. Đây cũng chính là nguyện ước chân thành, sâu sắc của hàng triệu con tim người Việt sau một lần ra thăm lăng Bác. Câu thơ trầm xuống để kết thúc, ngừng lặng hòan toàn.

Hợp Người đã hoá thân vào hồn thiêng sông núi. Tố Hữu đã từng viết:

“Bác sống như trời đất của ta

Yêu từng ngọn lúa mỗi nhành hoa/

Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ lụa tặng già”
      Bài thơ đã khép lại nhưng những tình cảm thiết tha sâu nặng nhà thơ dành cho Bác dường như còn lan toả mãi trong mỗi trái tim chúng ta. Bài thơ có những hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cao đẹp, sử dụng điêu luyện những biện pháp tu từ. Nhà thơ chọn thể thơ 8 chữ - hết sức phù hợp để biểu hiện 1 giọng điệu tha thiết mà trang nghiêm. Qua bài thơ, tác giả đã thể hiện những tình cảm đằm thắm, chân thành đối với Bác. Tâm tình của nhà thơ cũng là tâm tình của mỗi người VN và của cả dân tộc…
3/ Kết bài
Bằng tất cả tình cảm chân thành, Viễn Phương đã làm bài thơ“Viếng lăng Bác” trở thành một bản tình ca bất tận để lại ấn tượng sâu sắc cho bao người dân Việt Nam. Bài thơ hay không chỉ vì các nghệ thuật, kĩ sảo độc đáo mà quan trọng hơn, đó là sự kết hợp nhuẫn nhị giữa cái “tâm” của một nguời con yêu nước và cái “tài” của người nghệ sĩ. Rất nhiều năm tháng đã đi qua nhưng mỗi thế hệ đọclại “Viếng lăng Bác” đều đón nhận vào tâm hồn mình một ánh sáng tư tưởng, tình cảm của nhà thơ và đồng thời cũng thấm nhuần vẻ đẹp trong suốt, lấp lánh toả ra từ chính cuộc đời, trí tuệ và trái tim Bác Hồ.
……………………………..
ĐỀ ÔN LUYỆN GIƯÃ HKII – SỐ 6 (60’)
PHẦN I. Đọc - hiểu văn bản và Tiếng Việt (6 điểm):
Đọc văn bản cho sau và trả lời các câu hỏi :

        Lá cây có màu xanh lục vì các tế bào của lá chứa nhiều lục lạp. Một mi-li-mét lá chứa bốn mươi vạn lục lạp. Trong các lục lạp này có chứa một chất gọi là diệp lục, tức là chất xanh của lá. Ánh sáng trắng của mặt trời gồm bảy màu: tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ. Sở dĩ chất diệp lục có màu xanh lục vì nó hút các tia sáng có màu khác, nhất là màu đỏ và màu lam, nhưng không thu nhận màu xanh lục, và lại phản chiếu màu này, do đó mắt ta mới nhìn thấy màu xanh lục. Nếu ta chiếu chất diệp lục của lá cây bằng một nguồn  -sáng màu đỏ, chất này sẽ thu nhận tất cả các tia màu đỏ, nhưng vì không có tia sáng màu xanh lục để phản chiếu lại, nên kết quả ta nhìn vào lá cây chỉ thấy một màu đen sì… Như vậy lá cây có màu xanh là do chất diệp lục trong lá cây.







(Theo Vũ Văn Chuyên, Hỏi đáp về thực vật)

a. Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào?Nêu nội dung chính của đoạn văn. (1 điểm)

b. Nêu một số giải pháp thiết thực để bảo vệ và sử dụng hợp lý “Lá phổi xanh” thiên nhiên. (1.0 điểm) 

c. Từ  đoạn văn trên hãy viết đoạn văn (4-7 câu) kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong  điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. (1 đ)
d. Xác định các phương thức liên kết câu sử dụng trong đoạn văn. ( 1 điểm)
e. Chỉ rõ một biện pháp tu từ sử dụng trong đoạn văn. Nêu tác dụng? (1 điểm)


PHẦN II. Tạo lập văn bản (4 điểm):

Viết văn bản trình bày cảm nhận của em về  ý nghĩa sâu sắc của đoạn thơ cuối bài thơ “Sang thu”, đồng thời trình bày những suy nghĩ của em trước vấn đề mà đoạn thơ đặt ra.

………………………..

GỢI Ý ĐỀ ÔN LUYỆN GIƯÃ HKII – SỐ 6
PHẦN I. Đọc - hiểu văn bản và Tiếng Việt (6 điểm):
HS tự hoàn thiện – Tiết sau sửa bài

PHẦN II. Tạo lập văn bản (4 điểm):
1/ Mở baì
       Nhà thơ Hữu Thỉnh tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Thỉnh, sinh năm 1942, quê ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1963, Hữu Thỉnh nhập ngũ, vào binh chủng Tăng - Thiết giáp rồi trở thành cán bộ văn hóa, tuyên huấn trong quân đội và bắt đầu sáng tác thơ. Ông là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam các khóa III, IV, V. Từ năm 2000, Hữu Thỉnh giữ chức vụ Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam.Hữu Thỉnh là nhà thơ đi nhiều, viết nhiều và có một số bài thơ đặc sắc về con người cùng cuộc sống ở nông thôn. Bài thơ Sang thu được sáng tác vào cuối năm 1977, in lần đầu tiên trên báo Văn nghệ. Nội dung thể hiện tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến của nhà thơ trước những chuyển biến tinh tế của trời đất và là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp của nông thôn đồng bằng Bắc bộ lúc giao mùa từ hạ sang thu.

Vẫn còn bao nhiêu nắng
...............................
Trên hàng cây đứng tuổi.

Từ cuối mùa hạ sang đầu mùa thu, đất trời có những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt. Những biến chuyển này đã được Hữu Thỉnh cảm nhận bằng sự rung động của trái tim thi sĩ và thể hiện qua những hình ảnh thơ mộng, giàu sức biểu cảm.
2/Thân bài
 Tổng: Thành công của bài thơ không phải là ở nghệ thuật tả cảnh mà chính là ở sự cảm nhận độc đáo, tinh tế về khoảnh khắc giao mùa của nhà thơ. Cái hay chính là sự kết hợp một cách rất tự nhiên giữa sự rung động của một tâm hồn nhạy cảm với vẻ đẹp bình dị, sống động của làng quê Việt Nam. Qua đó cũng thể hiện một cách thật rõ nét tình yêu mến thiết tha sâu nặng của nhà thơ với cuộc sống, với quê hương xứ sở, với đất nước mến yêu.

Phân 
          Nắng cuối hạ vẫn còn nhưng đã bớt nồng nàn, rực rỡ và những cơn mưa rào ào ạt cũng đã thưa dần:

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa

Nhà thơ thể hiện cảm xúc của mình rất thành công bằng những từ ngữ diễn tả cảm giác, trạng thái: bỗng, phả vào, chùng chình, hình như; dềnh dàng, vắt nửa mình... Cả bài thơ là bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ của trời đất lúc vào thu được tác giả vẽ nên bằng sự rung động tinh vi của trái tim nghệ sĩ. Chính điều đó khiến cho mỗi từ ngữ, hình ảnh đều phập phồng sự sống. Lại thêm một sự đối lập: nắng vẫn còn nhưng mưa đã vơi dần. Mùa thu nắng sẽ nhạt dần, nhưng lúc giao mùa, nắng cuối hạ vẫn còn nồng, còn sáng. Những ngày sang thu, đã ít đi những cơn mưa rào ào ạt và cũng bớt đi những tiếng sấm bất ngờ thường chỉ có trong mùa hạ. Các từ ngữ : “vẫn còn – đã vơi dần – cũng bớt bất ngờ” vừa cho thấy, vẫn còn đó dấu ấn, vẫn còn đó dư âm của mùa hạ. Nhưng tất cả đã đi vào chừng mực, vào thế ổn định mang nét đặc trưng của mưa nắng phút giao mùa sang thu. Những câu thơ vừa tả cảnh, vừa kín đáo bộc lộ cảm xúc giao mùa của lòng người trong mối luyến giao thấm quyện với thiên nhiên.
        Ba khổ thơ, mười hai câu thơ, câu nào cũng đẹp, cũng hay nhưng nét riêng của thời điểm giao mùa hạ – thu được Hữu Thỉnh thể hiện tập trung nhất ở hai câu thơ cuối bài:

Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.

Hai câu thơ này có hai tầng nghĩa. Tầng nghĩa thứ nhất “Nắng , mưa , sấm “ tả thực hiện tượng sấm chớp và hình ảnh hàng cây trong cơn mưa cuối hạ. Tầng nghĩa thứ hai là nghĩa hàm ngôn thông qua hình ảnh có tính chất ẩn dụ nghệ thuật. “Sấm” là những vang động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời; “hàng cây đứng tuổi” ngụ ý chỉ con người đã từng trải. Lúc sang thu, tiếng sấm dữ dội và bất ngờ của những cơn mưa giông mùa hạ đã bớt đi. Hàng cây không còn bị giật mình, run rẩy vì tiếng sấm. Hai câu kết đã khép lại bài thơ vừa là hình ảnh thiên nhiên sang thu, vừa là suy nghĩ chiêm nghiệm về bản thân, về con người, về đât nước. Nó vừa trang nghiêm chững chạc, vừa bâng khuâng khiêm nhường nhưng cũng đầy tự hào kiêu hãnh. Chính nhà thơ Hữu Thỉnh tâm sự: với hình ảnh này, ông muốn gửi gắm suy nghĩ của mình: khi con người đã từng trải thì cũng vững vàng hơn trước những tác động bất thường của ngoại cảnh, của cuộc đời. Bài thơ kết thúc, nhưng dư vị vẫn còn để người đọc tiếp tục nghĩ suy thêm về cái điều nhà thơ tâm sự.

Hợp

    Viết về mùa thu nông thôn miền Bắc nhà thơ Nguyễn Khuyến có viết:

     .....” Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt

            Ngõ trúc quanh co khách vắng teo”

    Cả hai nhà thơ đều có những cảm nhận rất riêng, rất tinh tế về vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời mùa thu. Nếu nhà thơ Nguyễn Khuyến chọn thể thơ thất ngôn bát cú với cách ngắt nhịp, gieo vần tinh tế thì Hữu Thỉnh lại vẽ nên bức tranh độc đáo của khúc giao mùa cuối hạ sang thu ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ bằng cảm nhận tinh tế , cách dùng từ tự nhiên, chân thật, cùng nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa tài tình. Cả hai nhà thơ dù ở những thời gian khác nhau nhưng họ đều có chung sự rung động của một tâm hồn nhạy cảm với vẻ đẹp bình dị, sống động của làng quê Việt Nam và tình yêu mến thiết tha sâu nặng của nhà thơ với cuộc sống, với quê hương xứ sở, với đất nước mến yêu.
3/ Kết bài
       Bằng cảm nhận tinh tế và cách dùng từ tự nhiên, chân thật, cùng nghệ thuật ẩn dụ, nhân hóa tài tình, Hữu Thỉnh đã vẽ nên bức tranh đặc sắc về thời điểm giao mùa hạ – thu ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ. Với bài Sang thu, Hữu Thỉnh đã góp thêm một nét thu mang dấu ấn riêng của mình vào những chùm thơ thu hay và đẹp của thơ ca Việt Nam.
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